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I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN 

1. GIÁ THAN KHU VỰC 

Đơn vị tính: USD/tấn 

Chỉ số giá 
Tuần  

21/08-25/08 

Tuần  

28/08-01/09 

Tuần  

04/09-08/09 

Tuần  

11/09-15/09 

PCC 6  

(CFR South China 3,800 NAR) 

 

49,07 50,44 50,58 51,95 

PCC 7  

(CFR South China 4,700 NAR) 

 

66,34 67,75 68,45 70,6 

PCC 8   

(CFR South China 5,500 NAR) 

 

81,7 82,08 82,92 81,45 

FOB Newcastle 6,300 GAR  

96,5 
97,50 99,22 101,7 

CIF ARA 6,000 NAR  

87 88,50 89,59 93,12 

FOB Richards Bay 5,500 NAR 
71,38 72,58 72,61 76,47 

NEWC 

(FOB Newcastle 6000 NAR) 
101,83 98,16 98,15 99,44 

 

         
Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 2 tháng 9 (2017) 

   (Nguồn: Platts Coal Trader International) 
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

BẢN TIN THAN TUẦN 2 - THÁNG 9 
(Từ 11/09 – 15/09/2017) 
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2. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

 Cước vận tải tuần 2 tháng 8 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 

 Tàu Capesize (150,000 tấn) 

1 Úc – Trung Quốc 9,50 9,35 9,40 9,65 9,65 

2 Queensland –  Nhật Bản 11,00 10,85 10,90 11,15 11,15 

3 New South Wales – Hàn Quốc 11,35 11,20 11,25 11,50 11,50 

 Tàu Panamax (70,000 tấn) 

1 Richards Bay - Tây Ấn Độ 12,65 12,85 12,85 12,95 13,15 

2 Kalimantan - Tây Ấn Độ 8,65 9,00 9,00 9,25 10,05 

3 Richards Bay - Đông Ấn Độ 13,00 13,25 13,25 13,45 13,65 

4 Kalimantan - Đông Ấn Độ 7,55 7,90 7,90 8,15 8,95 

5 Úc - Trung Quốc 11,85 12,00 12,20 12,50 13,00 

6 Úc - Ấn Độ 13,40 13,55 14,00 14,45 15,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International) 

II. ĐIỂM TIN 

Giá than nhiệt Trung Quốc tăng  

Giá than nhiệt nội địa của Trung Quốc đã tăng nhanh hôm thứ Ba vừa qua, dẫn đến giá các loại 

than Úc và Indonesia cao hơn 75 cent so với hôm thứ Hai. Tại Qinhuangdao và các cảng khác 

thuộc phía Bắc Trung Quốc, giá giao lẻ theo chuyến đã tăng lên 700 NDT/tấn FOB cho than 

nhiệt trị 5.500 kcal/kg NAR từ mức 680-690 NDT/tấn cho thấy nhu cầu lớn từ thị trường này. 

Hiện tại các NMNĐ muốn tăng lượng than dự trữ trong kho và các công ty kinh doanh cũng 

muốn đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng để bán lại nhằm thu được lợi nhuận.  

Theo ghi nhận của S&P Global Platts, giá than nhiệt nội địa 5.500 kcal/kg NAR điều kiện FOB 

Qinhuangdao lần gần đây nhất vượt ngưỡng 700 NDT/tấn là cuối tháng Mười Một năm ngoái và 

lên mức cao nhất 760 NDT/tấn ngày 10/11/2016. Giá than 5.000 kcal/kg NAR cũng đã lên mức 

600 NDT/tấn FOB Qinhuangdao, tăng mạnh so với mức 550 NDT/tấn hồi đầu tháng Chín vừa 

qua. Ngày quốc khánh của Trung Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng Mười, tiếp sau đó là các cuộc 

kiểm tra an toàn tại mỏ và cuộc họp quốc hội của Trung Quốc diễn ra giữa tháng Mười, đây đều 

là những yếu tố khiến sản lượng than ở Trung Quốc giảm.  

Việc giá than nội địa Trung Quốc tăng mạnh đã khiến các công ty ở nước này sẵn sàng trả giá 

cao hơn để mua than Úc và Indonesia. Một NMNĐ ở phía Nam Trung Quốc đã đặt trước một 

chuyến hàng giao tháng Mười trên tàu Panamax than Newcastle nhiệt trị 5.500 kcal/kg NAR với 

giá 76 USD/tấn FOB trong gói thầu đóng hôm thứ Hai vừa qua. Giá chào cho than điều kiện 

tương đương là 78 USD/tấn, nhưng khách hàng Trung Quốc chỉ có thể trả 77 USD/tấn. Ngoài ra 

khách hàng cũng sẵn sàng mua than 5.500 kcal/kg NAR điều kiện CFR Nam Trung Quốc với giá 

86 USD/tấn. Cước vận chuyển tàu Capesize từ Newcastle đến Trung Quốc cũng tăng trong tuần 

này lên mức 11,50-12 USD/tấn. 
 

Trung Quốc siết chặt nhập khẩu than 

Việc kiểm soát nhập khẩu gần đây tại các cảng phía Nam Trung Quốc, bao gồm cả Guangzhou, 

đang có tác động ngày càng lớn lên than nhập khẩu. Chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt các cảng 

đã dẫn đến thời gian giải phóng hàng hóa là than nhiệt nhập khẩu lên đến hai tháng, từ đó chi phí 

cho các công ty nhập khẩu phải chịu cũng tăng lên đáng kể.  

Đối với các chuyến hàng than từ Indonesia, không hiếm tàu từ Kalimantan phải thay đổi cảng 

đích vì lệnh hạn chế nhập khẩu của Trung Quốc. Một chuyến hàng than Indonesia nhiệt trị 4.800 
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kcal/kg NAR, vận chuyển bằng tàu Panamax giao trong tháng Mười đã được chào bán ở mức 70 

USD/tấn điều kiện FOB trong tuần này. Trong khi đó, một chuyến hàng với điều kiện giao hàng 

tương tự cho than nhiệt trị 3.700 kcal/kg NAR đã được chào ở mức 45 USD/tấn, tăng nhẹ so với 

mức 44 USD/tấn tuần trước. Ngoài ra một chuyến hàng than Indonesia nhiệt trị 4.400 kcal/kg 

NAR giao tháng Mười đã được bán cho một NMNĐ ở phía Nam Trung Quốc với giá 65 

USD/tấn điều kiện CFR Trung Quốc một tuần trước. Một NMNĐ khác ở phía Đông Trung Quốc 

đã mua một chuyến hàng than nhiệt trị 3.200 kcal/kg NAR, giao trong tháng Mười ở mức 324 

NĐT/tấn điều kiện CFR Trung Quốc hai tuần trước. Trong khi đó một chuyến hàng than 

Indonesia 3.800 kcal/kg NAR đã được một công ty phía Đông Trung Quốc mua với giá 416 

NDT/tấn điều kiện CFR Trung Quốc. 
 

Đài Loan tăng cường nhập khẩu than trong tháng Bảy 

Sản lượng than nhiệt nhập khẩu của Đài Loan trong tháng Bảy đã tăng 14% so với tháng trước, 

đánh dấu tháng cao thứ hai trong năm 2017 và là tháng Bảy cao nhất kể từ năm 2012. 
 

Nơi xuất Sản lượng (mt) So với tháng trước(%) So với năm trước (%) 

Australia 2.924.785 30 -4 

Indonesia 1.510.857 -1 -30 

Nga 866.243 -23 37 

Nam Phi 653.047 98 N/A 

Khác 313.705 10 900 

Tồng 6.268.637 10 7 

Sản lượng than nhập khẩu của Đài Loan trong tháng 7/2017 

(Nguồn: Platts) 

Cụ thể sản lượng nhập khẩu trong tháng Bảy đạt 6,26 triệu tấn trong đó lượng than bituminous 

chiếm 97% tổng sản lượng. Úc là nước cung cấp phần lớn than nhiệt cho Đài Loan, tăng 30% so 

với tháng Sáu, nắm giữ 47% thị phần và là nhà cung cấp lớn nhất cho Đài Loan trong 18 tháng 

liên tiếp. Lượng than nhập khẩu từ Indonesia hầu như không thay đổi, chỉ giảm 1% so với tháng 

trước nhưng vẫn cao gần gấp đôi lượng nhập khẩu từ thị trường Nga. Than nhập khẩu từ nước 

này đã giảm 27% sau khi đạt mức cao hồi tháng Sau với 1,18 triệu tấn. Nhập khẩu từ Nam Phi 

tăng gần gấp đôi so với tháng trước, trong tháng Sáu nước này đã cung cấp cho Đài Loan 

653.047 tấn than, mức cao nhất kể từ tháng Mười Một năm 2013. Mỹ tiếp tục cung cấp than cho 

Đài Loan trong tháng Bảy nhưng không có thay đổi lớn so với tháng Sáu. Xuất khẩu từ Canada 

đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp nhưng vẫn là tháng Bảy có lượng than cao nhất kể từ năm 

2014, trong khi Colombia không cung cấp than cho Đài Loan trong tháng thứ hai liên tiếp. 

(Nguồn: Platts) 


